Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong HTML, thẻ nào dùng để tạo tiêu đề có cỡ chữ lớn nhất?
A. <h1>
B. <h6>
C. <title>
D. <head>
Câu 2. Trong HTML, thẻ nào dùng để tạo siêu liên kết?
A. <href>
B. <link>
C. <p>
D. <a>
Câu 3. Thuộc tính nào của thẻ <a> dùng để chỉ địa chỉ đích của liên kết?
A. src
B. title
C. href
D. alt
Câu 4. CSS được sử dụng chủ yếu để
A. tạo cơ sở dữ liệu cho trang web.
B. định dạng, trình bày nội dung trang web.
C. lập trình xử lí phía máy chủ.
D. nén dữ liệu trang web.
Câu 5. Thẻ HTML nào dùng để chèn hình ảnh vào trang web?
A. <image>
B. <src>
C. <pic>
D. <img>
Câu 6. Trong CSS, bộ chọn lớp (class selector) được viết bắt đầu bằng kí tự nào?
A. Dấu chấm (.)
B. Dấu sao (*)
C. Dấu thăng (#)
D. Dấu a còng (@)
Câu 7. Thiết bị mạng nào có chức năng kết nối các mạng khác nhau và định tuyến gói tin?
A. Hub.
B. Repeater.
C. Router.
D. Switch.
Câu 8. Giao thức nào được dùng để truyền tải trang web giữa máy chủ và trình duyệt?
A. POP3.
B. HTTP/HTTPS.
C. FTP.
D. SMTP.
Câu 9. Một địa chỉ IPv4 có độ dài bao nhiêu bit?
A. 32 bit.
B. 64 bit.
C. 128 bit.
D. 16 bit.
Câu 10. Trí tuệ nhân tạo (AI) là
A. bộ nhớ trong của máy tính.
B. một loại thiết bị ngoại vi.
C. phần mềm soạn thảo văn bản.
D. khả năng của máy tính thực hiện những công việc mang tính trí tuệ của con người.
Câu 11. Ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?
A. Điều chỉnh độ sáng màn hình thủ công.
B. Sao chép tệp từ USB vào máy tính.
C. Nhận dạng khuôn mặt để mở khóa điện thoại.
D. In một văn bản ra giấy.
Câu 12. Mạng LAN là
A. mạng toàn cầu.
B. mạng cục bộ.
C. mạng diện rộng.
D. mạng đô thị.
Câu 13. Hành vi nào sau đây vi phạm đạo đức và pháp luật khi tham gia môi trường số?
A. Báo cáo tài khoản có hành vi lừa đảo.
B. Đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.
C. Chia sẻ bài viết có trích dẫn nguồn đầy đủ.
D. Bảo mật thông tin cá nhân của mình.
Câu 14. Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ tài khoản trực tuyến hiệu quả nhất?
A. Dùng mật khẩu mạnh và bật xác thực hai bước.
B. Lưu mật khẩu trên giấy dán ở màn hình.
C. Dùng chung một mật khẩu đơn giản cho mọi tài khoản.
D. Chia sẻ mật khẩu cho bạn bè thân.
Câu 15. Nghề nào sau đây thuộc nhóm nghề trong lĩnh vực tin học?
A. Kĩ sư xây dựng.
B. Bác sĩ đa khoa.
C. Kế toán viên.
D. Quản trị mạng.
Câu 16. Phần mềm nào sau đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ?
A. Microsoft PowerPoint.
B. Photoshop.
C. MySQL.
D. Google Chrome.
Câu 17. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa chính (primary key) là
A. trường (hoặc tập trường) xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng.
B. trường có kiểu dữ liệu số.
C. trường đầu tiên của bảng.
D. trường có thể chứa giá trị trùng lặp.
Câu 18. Câu lệnh SQL nào dùng để truy xuất dữ liệu từ bảng?
A. INSERT
B. SELECT
C. DELETE
D. UPDATE
Câu 19. Trong Python, câu lệnh print(7 // 2) cho kết quả là
A. 1
B. 3.5
C. 4
D. 3
Câu 20. Trong Python, giá trị của biểu thức len("Tin hoc") là
A. 3
B. 8
C. 7
D. 6
Câu 21. Cho đoạn chương trình Python: a = [3, 1, 2]; a.sort(); print(a). Kết quả in ra là
A. [1, 2, 3]
B. [2, 1, 3]
C. [3, 1, 2]
D. [3, 2, 1]
Câu 22. Độ phức tạp thời gian của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên dãy n phần tử đã sắp xếp là
A. O(n).
B. O(1).
C. O(n²).
D. O(log n).
Câu 23. Phần mềm nào sau đây là phần mềm nguồn mở?
A. Microsoft Word.
B. Windows 11.
C. LibreOffice.
D. Adobe Photoshop.
Câu 24. Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo lượng thông tin là
A. megabyte.
B. bit.
C. byte.
D. kilobyte.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[#NHÓM]
A. Phần chung cho tất cả các thí sinh
Câu 1. Một văn phòng có 10 máy tính được kết nối với nhau qua một Switch; Switch được nối với một Router để truy cập Internet.
a) Switch dùng để kết nối các máy tính trong mạng cục bộ.
b) Router giúp mạng cục bộ của văn phòng kết nối với Internet.
c) Nếu Router bị hỏng, các máy tính trong mạng LAN vẫn có thể chia sẻ tệp với nhau qua Switch.
d) Các máy tính trong cùng mạng LAN có thể dùng chung một địa chỉ IP giống hệt nhau.
Câu 2. Cho đoạn mã HTML và CSS sau:
<p class="note">Xin chào</p>
.note { color: red; font-size: 20px; }
a) Dòng chữ "Xin chào" được hiển thị màu đỏ.
b) Dòng chữ "Xin chào" có cỡ chữ 20 pixel.
c) Bộ chọn .note áp dụng cho phần tử có thuộc tính id="note".
d) Thẻ <p> dùng để tạo một đoạn văn bản.
[#NHÓM]
B. Phần riêng
Thí sinh chỉ cọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.
Định hướng khoa học máy tính
Câu 3. Cho hàm Python sau:
def tong(n):
[bookmark: _GoBack]    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 2 == 0:
            s += i
    return s
a) Lời gọi tong(4) trả về giá trị 6.
b) Hàm tong(n) tính tổng các số lẻ từ 1 đến n.
c) Lời gọi tong(1) trả về giá trị 0.
d) Độ phức tạp thời gian của hàm là O(n).
Câu 4. Sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) để sắp xếp tăng dần dãy số [5, 2, 4, 1].
a) Sau lượt duyệt đầu tiên, phần tử 5 được đưa về cuối dãy.
b) Độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất của thuật toán là O(n²).
c) Thuật toán sắp xếp nổi bọt chỉ hoạt động được với dãy đã sắp xếp sẵn.
d) Dãy sau khi sắp xếp là [1, 2, 4, 5].
[#NHÓM]
Định hướng Tin học ứng dụng
Câu 5. Một cơ sở dữ liệu quản lí học sinh có bảng HOCSINH(MaHS, HoTen, Lop, DiemTB).
a) Trường MaHS phù hợp để làm khóa chính của bảng.
b) Câu lệnh SELECT HoTen FROM HOCSINH WHERE DiemTB >= 8; cho biết họ tên các học sinh có điểm trung bình từ 8 trở lên.
c) Hai học sinh khác nhau có thể có cùng giá trị MaHS.
d) Câu lệnh DELETE được dùng để thêm bản ghi mới vào bảng.
Câu 6. Bạn Lan sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và phần mềm làm video để thực hiện sản phẩm giới thiệu trường học.
a) Lớp (layer) trong phần mềm chỉnh sửa ảnh cho phép chỉnh sửa từng thành phần của ảnh một cách độc lập.
b) Định dạng ảnh JPG hỗ trợ nền trong suốt.
c) Video có độ phân giải 1920 × 1080 được gọi là video Full HD.
d) Xóa lớp nền trong tệp ảnh sẽ luôn làm mất toàn bộ các lớp khác.
